
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
D24 - TT9, Khu đô thị mới Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH LỢI XANH

0109259191

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: trồng cây gia vị hàng năm; trồng cây dược liệu, hương 
liệu hàng năm

0119

3. Trồng lúa 0111

4. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

5. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

6. Trồng cây mía 0114

7. Trồng cây lấy sợi 0116

8. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

10. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

11. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế 
phẩm - điều 41, Nghị định 91/2016/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

7110

14. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt côn 
trùng gặm nhấm, thuốc diệt cỏ

2021

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH LỢI XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH LOI GREEN JOIN STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANH LOI GREEN JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0398090100
Email: ketiep@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

15. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Xử lý cây trồng; Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng 
chống sâu bệnh cho cây trồng, kích thích tăng trưởng, bảo 
hiểm cây trồng; cắt, xén, tỉa cây lâu năm; làm đất, gieo, cấy, 
sạ, thu hoạch; Kiểm soát loài sinh vật lạ trên giống cây trồng; 
kiểm tra hạt giống, cây giống; 

0161

16. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

17. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

18. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

19. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: sản xuất đèn điện diệt côn trùng

2740

20. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

21. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

22. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

23. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

24. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, ngày 06/7/2018
Chi tiết:
- Trồng cây, chăm sóc và duy trì:
+ Công viên và vườn hoa:
+ Nhà riêng và công cộng,
+ Công trình công cộng hoặc bán công cộng (trường học, bệnh 
viện, cơ quan hành chính, nhà thờ...),
+ Khu đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang...),
+ Cây trên trục cao tốc (đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, 
cảng),
+ Tòa nhà công nghiệp và thương mại;
- Trồng cây xanh cho:
+ Các tòa nhà (vườn trên nóc, vườn ở mặt trước, vườn trong 
nhà),
+ Sân thể thao, sân chơi và công viên giải trí khác (sân thể 
thao, sân chơi, bãi cỏ phơi nắng, sân golf),
+ Vùng nước tĩnh và động (bồn, vùng nước đối lưu, ao, bể bơi, 
mương, sông, suối, hệ thống cây xanh trên vùng nước thải),
+ Trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, sự ăn mòn, chói sáng.

8130(Chính)

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán các chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn 
thông dụng - điều 40, Nghị định 91/2016/NĐ-CP ngày 
14/9/2015.

4669

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN THÀNH

Xóm Nội, Thôn 
Đồng Táng, Xã 
Đồng Trúc, 
Huyện Thạch 
Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 25,000

0010960169
39

2 NGUYỄN KẾ 
TIẾP

Thôn Dương Cốc, 
Xã Đồng Quang, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

51.000 510.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 51.000 510.000.000 51,000

111584205

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ BẠCH 
ĐẰNG

Số 2, Phố Viên, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 24,000

0010760008

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111584205
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Dương Cốc, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: D24-TT9, Khu đô thị mới Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KẾ TIẾP Nam

09/12/1976 Kinh Việt Nam

13/03/2014 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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